
· Quý trường chuẩn bị nghiêm túc, cấn thận các nội dung báọ cáo theo mẫu quy định của Ban chỉ đạo đề án (có hưởng dan đề cương háo cảo kèm rheo) dê phục vụ cho việc kiêm tra, khảo sát đạt kết quả cao vả chất lượng.
· Thời gian tiến hành khảo sát, kiếm tra dự kiến vào tháng 7 đên (háng 8/201 8, lịch cụ thê sẽ được thông báo sau.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ với anh Nguyễn Viết Vỉnlì, chuyên viên Vụ Đào tạo Chính quy, Tông cục Giáo dục nghề nghiệp; 37 B, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng Hà Nội. số điện thoại: Di động 0988356323 hoặc số điện thoại Văn phòng 0743 9745494. Địa chỉ mail: vudaotaochinhquy@gmail.com hoặc Viet vi 11 h 09 7 6@gma i 1. com'
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Trường./.
Nơi nhận:
· Như trên;
· Tống Cục trương (đế b/c);
· Vụ trướng Vụ ĐTCQ (để b/c);
Lưu: VT, Vụ ĐTCQ.

1. Tên trường:

2. Địa chỉ:



3. Điện thoại:


4. Loại hình trường (đánh dấu X và:
· Công lập
□
· Ngoài công lập □
· Đại học
□
· Cao đẳng
□
· Trung cấp
□
· Nhận ngân sách chi thường xuyên của nhà nước
□
· Không nhận ngân sách chi thường xuyên cùa nhà nước
□

Lưu ý:
· Đe nghị Nhà trường điền đù thông tin theo yêu cầu.
· Nếu Nhà trường không có các hoạt động hoặc thông tin tượng ứng với chi số nào đó, đề nghị ghi sô 0
vào ỏ tưong ứng; không đê ô nào trắng.
Thời điểm chốt sổ liệu lù 31 tháng 12 cùa năm 2013 và năm 2017.
	STT
	Các chỉ số
	31 tháng 12 năm 2013
	31 tháng i 2 năm 2017

	1.
	Sổ lượng các phòng, ban chức năng
	
	

	9
	Số lượng các đơn vị đảo tao trực thuôc
	
	

	3.
	Số lượng các đơn vị dịch vụ, phục vụ trực thuộc
	*
	

	4.
	Số lượng chương trình dào tạo bậc trung cấp
	
	

	5.
	Số lượng chương trình dào tạo bậc cao đẳng
	
	

	6.
	Số lượng chương trình đào tạo bậc đại học
	
	

	7.
	Số luựng chương trình đào tạo bậc thạc sĩ
	
	

	8.
	Số lượng chương trình đào tạo bậc tiến sĩ
	
	

	9.
	Số lượng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn có cấp Chứng chỉ hoặc Chứng nhận
	
	

	10.
	Số lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế
	
	

	11.
■
	Số lượng môn học dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (không kể môn ngoại ngữ)
	
	


	STT
	Các chỉ số
	31 tháng 12 năm 2013
	31 tháng 12 năm 2017

	12.
	Số lượng giảng viên CO' hữu1
	
	

	13.
	Số lượng nhân viên hành chính và phục vụ
	
	

	14.
	Số lượng giảng viên CO' hữu có học vị tiến sĩ
	
	

	15.
	Số lượng giảng viên tốt nghiệp ỏ' nước ngoài về
	
	

	16.
	Tổng diện tích
	
	

	17.
	Tông diện tích sàn xây dựng
	
	

	18.
	Số lượng các phòng thí nghiệm
	
	

	19.
	Số lượng các phòng, xưởng thực hành
	
	

	20.
	Số lượng các phòng học
	
	

	21.
	Số lượng học sinh phổ thông
	
	

	22.
	Sổ lượng sinh viên trưng cấp
	
	

	23.
	Số lưọng sinh viên cao đăng
	
	

	24.
	Số lượng sinh viên đại học
	
	

	25.
	Số lượng học viêc cao học
	
	

	26.
	Số lượng nghiên cứu sinh
	
	

	27.
	Tống số các Thỏa thuận họp tác đã kí với dối tác trong nước
	
	

	28.
	Tống số các Thỏa thuận họp tác với đối tác nước ngoài
	
	

	2°
	Số lượng dề tài cắp tỉnii/thành và cấp bộ trở lên trong năm
	
	

	30.
	Sổ lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước trong năm
	
	

	31.
	Số lượng bài báo dăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong năm
	
	

	32.
	Số lượng pa-lăng, giai pháp hữu ích đã được đăng kí bản quyền trong năm
	
	

	33.
	Số lượng Qác hội thảo trong nuức đã tố chức trong năm
	
	

	34.
	Số lượng các hội thảo quốc tế đã tổ chức trong năm
	
	

	35.
	Tông thu từ các nguồn của trường trong năm (tỷ đồng)
	
	

	36.
	’% ngân sách do nhà nước cấp trong tổng thu trong năm
	
	

	37.
	Tổng thu từ các đề tài dấu thầu đirợc trong năm (tỷ đồng)
	
	

	38.
	Tổng chi cho các hoạt dộng và nội dung về KH&CN (dề tài, hội thảo, bài báo khoa học, .V.) trong năm
	
	

	39.
	Số lượng số học sinh, sinh viên đi trao đổi vói các đổi tác nước ngoài từ 1 tháng trò' lên trong năm
	
	


1 Giáim viên cư hừu là những người đã luyến dụng ớ trường công lập, hoặc hợp dồng lừ 3 năm trở lên với trường ngoài công lập
	STT
	Các chỉ số
	31 tháng 12 năm 2013
	31 tháng 12 năm 2017

	40.
	Số lượng số học sinh, sinh viên nước ngoài đến trường trao đổi với các đổi tác nước ngoài từ ] tháng trở lên trong năm
	
	

	41.
	Số giáng viên của trường đi công tác, trao đổi vói các đối tác nước ngoài từ 3 tháng trở lên trong năm
	
	

	42.
	Số lượng số giảng viên của đi các đối tác nước ngoài đến trường công tác, trao đổi từ 3 tháng trỏ' lên trong năm
	
	


HIỆU TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN CÁC CO SỞ GĨÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÁO CÁO
5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 cua
Ban Chấp hành Trung irơng Đảng khóa XI về “Đổi mói căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
PHẢN THỨ NHÁT
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Nhừng thuận lợi
2. Những khó khăn
3. Những đặc thù của cơ sở giáo dục.
PHẦN THỨ HAI
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THựC HIỆN NGHỊ QUYẾT số 29-NQ/TW
í. Tăng ciròng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trưòìig về đôi mói giáo dục và đào tạo
Đánh giá những kết quả và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tô chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào những nội dung:
· Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TV/.
· Ket quả học tập, quán triệt: % cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt; nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, đảng viên, giảng viên về công cuộc đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền phố biến trong việc tô chức triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW
· Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động nhằm triển khai cụ thể việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ và của ngành Lao động-Thưong binh và Xã hội cho phù họp với CO’ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Kiện toàn tố chức, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, nhất lả sau khi thực hiện chủ trương chuyên các trường cao đăng vê Bộ Lao đông- Thương binh và Xã hội.
· Kiểm điếm công tác xây dựng tố chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong đội ngũ giảng viên; việc giải quyết những hiện tượng tiêu cực, kéo dài gây bức xúc trong xã hội...
2. Tiếp tục đối mói mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố CO’ ban của giáo dục, đào tạo theo luróng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của nguôi học
· Kết quả triển khai xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình, ngành, nghê đào tạo.
· Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; giáo dục thê chất; giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên tại cơ sớ giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực đáp ứng yêu cầu của người học.
· Đánh giá việc dồi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (quy mô, mạng lưới; mục tiêu, chương trình, phương pháp... theo hướng hiện đại, hội nhập).
· Đánh giá kết quả xây dựng cơ sỏ' vật chất và úng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3. Đối mới căn bản hình thức và phưong pháp thi, kiếm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan triróc và sau khi thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp
· Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp tại CO’ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá kết quả đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc dôi mói phương thức tuyến sinh tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc thực hiện quyền tự chủ tuyến sinh tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá công tác kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (bộ máy tổ chức, nội dung kiếm định và phương thức hoạt động của tố chức kiếm định) tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
4. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hưóng hệ thống giáo dục Uiò, học tận suốt đòi và xây dưng xã hội học tập
· Đánh giá việc triên khai đôi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo khung trình độ quốc gia tại CO' sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phố thông của CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới CO' SƯ giáo dục nghê nghiệp tại CO' sỏ' giáo dục nghề nghiệp
· Đánh giá kết quả xâ hội hóa giáo dục, nhất là sự tham gia của các cơ sỏ’ sử dụng nhân lực qua đào tạo tham gia vào quá trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập tại CO' sở giáo dục nghê nghiệp.
5. Đoi mói căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thong nhất, coi trọng quán lý chất lượng
· Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại cơ sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá sự đổi mới công tác quản trị tại CO' sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá kết quả triển khai chủ trương tự chủ của cơ sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
6. Phát triền đội ngữ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đối mói giáo dục và đào tạo
· Đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp: Kết quả rà soát, sắp xếp, đào tạo, đảo tạo lại, bôi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đáp ứng đôi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp
· Đánh giá kết quả thực hiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh và thu hút đối với nhà giáo vả cán bộ quản lý giáo dục nghê nghiệp tại CO' sở giáo dục nghê nghiệp.
7. Đổi mói chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo
· Đánh giá việc đâu tư và sử dụng ngân sách nhà nước đê phát triên giáo dục nghề nghiệp tại cơ tại giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc đôi mới chính sách tài chính tại cơ sỏ' giáo dục nghê nghiệp.
· Đánh giá kết quả sử dụng nguồn vốn của nước ngoài đối với các dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp tại cơ sỏ' giáo dục nghê nghiệp.
8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, dặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý
· Kêt quả công tác nghiên cứu khoa học tại cơ sỏ' giáo dục nghê nghiệp; găn kết chặt chẽ giữa dào tạo và nghiên cứu, giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các CO' sỏ’ sản xuất, kinh doanh.
· Đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên tại CO' sỏ' giáo dục nghê nghiệp.
9. Chu động hội nhập và nâng cao hiệu quả họp tác quốc tế trong giáo duc và đào tạo tại CO’ sỏ’ giáo dục nghề nghiệp (nếu có)
· Đánh giá kết quả họp tác quốc tế tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Đánh giá khái quát kết quả 05 năm triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ vả giải pháp trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44-NQ/CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1. Ưu điềm
2. Tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân
4. Một số kinh nghiệm tại CO’ sỏ’
PHẦN THỨ BA
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THựC HIỆN NQ29-NQ/TW
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với địa phương
2. Đối với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ chủ quản (nếu có)
Đối với Trung ương.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
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Ậy/t MỤC ĐÍCH
Là cơ sở để tiến hành Đề án Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29- /■, NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa ./' 4/ ^XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp jhóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghữmvg hội nhập quốc tế” (sau đây gọi là Nghị quyết số 29-NQ/TW) bảo đảm í7 v^^chât ĩưpng, đúng tiến độ.
■ N- YÊU CẦU
y.Phân công rõ trách nhiệm của các th { chu động thực hiện có hiệu quả;
íi rv f y \/i/».
ti*ì T/VM rr tvì ứiA
n ĩ /d/vn nr tì ntn /
1 PịV^/ Ban Tuyên giáo Trung ương trong quá trình thực hiện Đe án.
A ^
HI. NỘI DUNG
· Hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương báo cáo;
· Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt Đề án;
· Khảo sát một số bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục;
· Xây dựng các báo cáo chuyên đề;
· Tập họp tài liệu;
· Dự thảo các sản phẩm của Đe án;
· Họp Ban Chỉ đạo; Tổ Biên tập Đe án;
Tô chức các hội thảo khoa học xin ý kiến các chuyên gia đế hoàn thiện các sản phẩm của Đe án.

IV. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH
-Văn phòng Trung ương Đảng;
- ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc

hội;
· Văn Phòng Chính phủ;
· Bộ Giáo dục và Đào tạo;
· Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
· Bộ Nội vụ;
· Đại học Quốc gia Hà Nội.
V. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, Tố Biên tập của Đe án; xây dựng dự thảo đề cương Báo cáo Đề án; xây dụng hướng dẫn Báo cáo gửi các bộ, ngành liên quan và các địa phương; xây dụng kế hoạch khảo sát tại các bộ, ngành liên quan, các địa phương và cơ sở giáo dục phục vụ Đe án.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành liên quan và các địa phương về SO’ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ động thực hiện có hiệu quả công việc theo kế hoạch; thường xuyên có ý kiến chỉ đạo và giúp đỡ Tổ Biên tập hoàn thành tốt các sản phẩm Đe án.
4. Tổ Biên tập chủ động triển khai các cồng việc theo kế hoạch được Ban Chỉ đạo thông qua, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Đe án.
5. Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương là đơn vị đầu mối thường trực giúp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đe án theo kế hoạch.
6. Kinh phí thực hiện Đe án (đi khảo sát, tổ chức hội thảo khoa học, các chế
độ khác) được thực hiện theo quy
Noi nhân:
· Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo),
· Một số bộ, địa phương và cơ sở giáo dục có lịch khảo sát,
-Thành viênBCĐ, TBT,
· Vụ GD&ĐT,DN,
· Lưu HC.


	STT
	Thành viên BCĐ phụ trách
	Chức vụ
	Nội dung công việc
	Đon vị, cá nhân phối họp
	—

Sản phẩm
	Thòi gian hoàn thành

	3.
	Đ/c Phùng Xuân Nhạ
	ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án
	· Phó Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp Tổ Biên tập xây dựng Đề án (Báo cáo, Tờ trình và Kết luận).
· Tham gia chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án.
· Tham gia chủ trì Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Trưởng đoàn khảo sát tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
	Cán bộ giúp việc:
Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT
	Báo cáo, Tờ trình và Kết luận trình Ban Bí thư
	— —I
Tháng 10/2018

	
	
	
	
	
	· Các báo cáo khảo sát
· Báo cáo Hội thảo
	Tháng 8/2018

	4.
	Đ/c Bùi Thế Đức
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Đồ án
	· Chịu trách nhiệm về các sản phẩm của Đề án.
· Tham gia Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Tham gia một số đoàn khảo sát.
	
	Báo cáo, Tờ trình và Kết luận trình Ban Bí thư
	Tháng 9/2018

	5.
	Đ/c Lê Quang Vĩnh
	Phó Chánh Văn phòng TW Đảng, Thành viên Ban Chỉ đạọ Đồ án
	· Chịu trách nhiệm về các sản phẩm của Đe án.
· Tham gia Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hổ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Giúp trình Đe án lên Ban Bí thư
	Cán bộ giúp việc:
Đ/c Nguyễn Đức Tài, “Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - VPTW
	Báo cáo, Tờ trình và Kết luận trình Ban Bí thư.
	Tháng 9/2018


	STT
	Thành viên BCĐ phụ trách
	Chức vụ
	Nội dung công việc
	Đơn vị, cá nhân phối họp
	Sản phâm
	Thòi gian hoàn thành

	6.
	Đ/c Phạm Tất Thắng
	Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Đe án
	· Chịu trách nhiệm về các sản phẩm của Đề án.
· Chịu trách nhiệm về báo cáo sơ kết của Quốc hội.
· Tham gia các Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Trưởng đoàn khảo sát tại Bắc Kạn, Lào Cai.
	Cán bộ giúp việc: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
	Báo cáo, Tờ trình và Ket luận trình Ban Bí thư
	Tháng 9/2018

	
	
	
	
	
	Các báo cáo khảo sát
	Tháng 8/2018

	7.
	Đ/c Nguyễn Văn Phúc
	Thứ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên Ban Chỉ đạo Đe án
	· Chịu trách nhiệm về các sản phẩm của Đe án.
· Chịu trách nhiệm về Báo cáo SO' kết của Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT.
· Tham gia các Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Trưởng đoàn khảo sát tại Đà Nang, Quảng Ngãi, Đại học Đà Nang, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề Đà Nang, Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Dung Quất
	Cán bộ giúp việc:
Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Báo cáo, Tờ trình và Ket luận trình Ban Bí thư
	Tháng 9/2018

	
	
	
	
	
	Các báo cáo khảo sát
	Tháng 8/2018


	STT
	Thành viên BCĐ phụ trách
	Chú c vụ
	Nội dung công việc
	Đơn vị, cá nhân phối hạp
	Sản phẩm
	Thòi gian hoàn thành

	8.
	Đ/c Lê Quân
	Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án
	· Chịu trách nhiệm về các sản phẩm của Đe án.
· Chịu trách nhiệm về báo cáo so kết của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
· Tham gia các Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Trưởng đoàn khảo sát tại Hải Dương, Nam Định, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội, Trường Cao đẳng công nghệ kĩ thuật LILAMA 2, Đồng Nai, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, TP Hỗ Chí Minh, Trường Cao đẳng nghề cần Thơ
	Cán bộ giúp việc:
Đ/c Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
	Báo cáo, Tò' trình và Ket luận trĩnh Ban Bí thư
	Tháng 9/2018

	
	
	
	
	
	Các báo cáo khảo sát
	Tháng 8/2018

	9.
	Đ/c Nguyễn Văn Tùng
	Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án
	· Chịu trách nhiệm về các sản phẩm của Đe án.
· Chịu trách nhiệm về báo cáo sơ kết của Ban cán sự Đảng Chính phủ.
· Tham gia các Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Tham gia một số đoàn khảo sát.
	Cán bộ giúp việc: Đ/cVũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ
	Báo cáo, Tờ trình và Ket luận trình Ban Bí thư
	Tháng 9/2018

	
	
	
	
	
	Các báo cáo khảo sát
	Tháng 8/2018


	STT
	Thành viên BCĐ phụ trách
	Chức vụ
	Nội dung công việc
	Đon vị, cá nhân phối họp
	Sản phẩm
	Thòi gian hoàn thành

	10.
	Đ/c Triệu Văn Cường
	Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án
	· Chịu trách nhiệm về các sán phẩm của Đe án.
· Chịu trách nhiệm về Báo cáo sơ kêt của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.
· Tham gia các Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Trưởng đoàn khảo sát tại Đắc Nông, Lâm Đồng.
	Cán bộ giúp việc: Đ/c Trần Trung Kiên, Phó Vụ trưỏng Vụ Đào tạo, Bồi dưõng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ
	Báo cáo, Tò' trình và Ket luận trình Ban Bí thư
	Tháng 9/2018

	
	
	
	
	
	Các báo cáo khảo sát
	Tháng 8/2018

	11.
	Đ/c Nguyễn Kim Son
	Giám đốc ĐHQGHN, Thành viên Ban Chỉ đạo Đe án
	· Chịu trách nhiệm về các sản phẩm của Đe án.
· Tham gia các Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
· Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.
· Chịu trách nhiệm thẩm định các báo cáo chuyên đề.
· Trưởng đoàn khảo sát tại Nghệ An, Quảng Trị
	Cán bô giúp viêc
Đ/c Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưỏng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
	Báo cáo, Tờ trình và Ket luận trình Ban Bí thư
	Tháng 9/2018

	
	
	
	
	
	Các chuyên đề
	Tháng 7/2018

	
	
	
	
	
	Các báo cáo khảo sát
	Tháng 8/2018

	12.
	Đ/c Nguyễn Đắc Hưng
	Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo TW
	· Thư ký Đề án.
· Chịu trách nhiệm đôn đốc Tổ Biên tập thực hiện nhiệm vụ.
· Tham sia một số đoàn khảo sát.
	
	Các sản phẩm theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo
	Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo


■ C\ KẾ HOẠCH KHẢO SÁT PHỤC vụ XÂY DựNG ĐỀ ÁN so KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN $(^Ị'<MYÉT SỐ 29-NQ/TW NGÀY 4/11/2013 VỀ ĐÔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
í
^ieo ^ hoạch sô 4 $2 -KH/BTGTWngày ồ2Jháng 5 năm 2018 của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ưomg)
/ //
	STTX
	N yep — 'sẸMa (Jiemjknao sát
	Thòi
gian
	Thành viên tham gia Đoàn khảo sát
	Trưỏng Đoàn

	KHẢO SÁT TAI MỐT SỐ ĐI A PHƯONG
• • • ...

	1
	Nghệ An, Quảng Trị
	Tháng
7/2018
	1. Đ/c Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội;
2. Đ/c Nguyễn Quý Thanh, Hiệu truởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN;
3. Đ/c Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Ban TGTW;
4. Đ/c Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng, Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng cục GDNN;
5. Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trưòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
6. Đại diện Vụ Tồng họp, Ban TGTW;
7. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn.
	Đ/c Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội

	2
	Quảng Ngãi, Đà Nang
	Tháng
7/2018
	1. Đ/c Ngưyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT;
2. Đ/c Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trưòng Đại học Giáo dục, ĐHQGHN;
3. Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT;
4. Đ/c Nguyễn Vĩnh An, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông;
5. Đ/c Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tống cục GDNN;
6. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
	Đ/c Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


	STT
	Địa điểm khảo sát
	Thời
gian
	Thành viẻn tham gia Đoàn khảo sát
	Trưởng Đoàn

	
	
	
	7. Đại diện Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Đà Nang, T26;
8. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên chính Bộ GD&ĐT, Thư ký Đoàn.
	

	3
	Đăk Nông, Lâm Đồng
	Tháng
7/2018
	1. Đ/c Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
2. Đ/c Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng họp Văn phòng Trung ương Đảng;
3. Đ/c Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
4. Đ/c Trần Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ;
5. Đại diện Cơ quan Thường trực Ban TGTW tại TP Đà Nang, T26;
6. Đ/c Đào Nguyên Phúc, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn;
	Đ/c Triệu Văn Cưòng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

	4
	Băc Kạn, Lào Cai
	Đầu
Tháng
8/2018
	1. Đ/c Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm úy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
2. Đ/c Phạm Văn Trường, Vụ trưởng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;
3. Đ/c Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
5. Đ/c Lý Bình Huy, Phó Vụ trưỏng Vụ Tổ chức cán bộ, úy ban Dân tộc;
6. Đại diện Vụ Tổng họp, Ban TGTW;
7. Đ/c Đào Nguyên Phúc, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn.
	Đ/c Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội


	STT
	Địa điểm khảo sát
	Thòi
gian
	Thành viên tham gỉa Đoàn khảo sát
	i
Trưởng Đoàn

	5
	Thành phố Hà Nội
	Cuối
Tháng
7/2018
	1. Đ/c Võ Văn Phuông, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưỏng Ban Thường trực Ban TGTW;
2. Đ/c Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban TGTW;
3. Đ/c Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
4. Đ/c Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
5. Đ/c Nguyễn Đức Tài, Vụ trưỏng Vụ Tổng họp Văn phòng Trung ưong Đảng;
6. Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT;
7. Đại diện Vụ Tổng họp, Ban TGTW;
8. Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chuyên viên Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW.
9. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn;
	Đ/c Võ Văn Phuông, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW

	6
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đầu
Tháng
8/2018
	1. Đ/c Võ Văn Thưởng, úy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TGTW;
2. Đ/c Võ Văn Phuông, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưỏng Ban Thường trực Ban TGTW;
3. Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
4. Đ/c Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT;
5. Đ/c Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tao, Day nghề, Ban TGTW;
6. Đ/c Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ;
7. Đ/c Nguyễn Huy Ngọc, Chánh Văn phòng Ban TGTW;
8. Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT;
9. Đại diện Cơ quan Thường trực Ban TGTW tại Thành phố Hồ Chí Minh, T79;
	Đ/c Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ưong Đảng, Trưởng Ban TGTW


	STT
	Địa điểm khảo sát
	Thơi
gian
	Thành viên tham gia Đoàn khảo sát
	Trưởng Đoàn

	
	
	
	10. Đ/c Lê Thị Mai Hoa, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thu ký Đoàn.
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	Cần Thơ, Cà Mau
	Đầu
tháng
8/2018
	1. Đ/c Võ Văn Phuông, Uy viên Trung ưong Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban TGTW;
2. Đồng chí Nguyễn Đắc Hung, Vụ trường Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
3. Đ/c Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưỏng Vụ Khoa gi áo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ;
4. Đ/c Lê Yên Dung, Phó vụ trưỏng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ;
5. Đại diện Cơ quan Thường trực Ban TGTW tại Thành phố Hồ Chí Minh, T79;
6. Đ/c Lê Thị Mai Hoa, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn;
	Đ/c Võ Văn Phuông,
Uy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW
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	Hải Dương, Nam Định
	Tháng
7/2018
	1. Đ/c Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
2. Đ/c Phan Văn Long, Phó Vụ trưỏng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
4. Đ/c Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng cục GDNN;
5. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
6. Đ/c Lê Yen Dung, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ;
7. Đại diện Vụ Tổng họp, Ban TGTW;
8. Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chuyên viên Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban TGTW, Thư ký Đoàn.
	Đ/c Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội


	STT
	Địa điểm khảo sát
	Thời
gian
	Thành viên tham gia Đoàn khảo sát
	TrưỏngĐoàn

	KHẢO SÁT MỘT SỐ Bộ

	9
	Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ
	Cuối
Tháng
7/2018
	1. Đ/c Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
2. Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
3. Đ/c Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban TGTW;
4. Đ/c Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
5. Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
6. Đ/c Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT;
7. Đ/c Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
8. Đ/c Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng họp, Văn phòng Trung ương Đảng;
9. Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT;
10. Đ/c Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ;
9. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn.
	Đ/c Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TGTW
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	Bộ Công Thưong, Bộ Y tế
	Tháng
7/2018
	1. Đ/c Võ Văn Phuông, Ưy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW;
2. Đ/c Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT;
3. Đ/c Nguyễn Đắc Himg, Vụ trưỏng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
4. Đ/c Lê Yên Dung, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ;
5. Đ/c Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng
	Đ/c Võ Văn Phuông, ủy viên Trung ương Đảng“, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW


	STT
	Địa điểm khảo sát
	Thời
gian
	Thành viên tham gia Đoàn khảo sát
	Trưởng Đoàn

	
	
	
	cục GDNN;
6. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, BTGTW;
7. Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chuyên viên Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn.
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	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tháng
8/2018
	1. Đ/c Võ Văn Phuông, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW;
2. Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
3. Đ/c Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
4. Đ/c Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưỏng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ;
5. Đ/c Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN;
6. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
7. Đ/c Lê Thị Mai Hoa, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn.
	Đ/c Võ Văn Phuông, ủy viên Trung ưong Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW
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	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 7- 8/2018
	1. Đ/c Võ Văn Phuông, Uy viên Trung ưong Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW;
2. Đ/c Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hôi;
3. Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
4. Đồng chí Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
5. Đ/c Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng họp, Văn phòng Trung ương Đảng;
	Đ/c Võ Văn Phuông, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TGTW


	STT
	Địa điêm khảo sát
	Thòi
gian
	Thành viên tham gia Đoàn khảo sát
	Trưởng Đoàn

	
	
	
	6. Đ/c Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ;
7. Đ/c Đ/c Lê Thị Mai Hoa, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
8. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW, Thư ký Đoàn.
	

	KHẢO SÁT MÔT SỐ TRƯỜNG ĐAI HOC VÀ co SỞ GIÁO DUC NGHÈ NGHIÊP
e • • o o
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	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thăng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
	Tháng 7/ 2018
	1. Đ/c Phùng Xuân Nhạ, úy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
2. Đ/c Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
3. Đ/c Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
4. Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, Thư ký Đoàn;
5. Đ/c Lê Yen Dung, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ;
6. Đ/c Ngô Thanh Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW.
	Đ/c Phùng Xuân Nhạ, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
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	Đại học Đà Nằng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân, Trường Cao đẳng Cộng đồng,
	Tháng
7/2018
	1. Đ/c Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT;
2. Đ/c Nguyễn Đắc Hung, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW; * '
3. Đ/c Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT;
4. Đ/c Lê Yên Dung, Phó vụ trưỏng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ;
5. Đ/c Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo ơúhh quy, Tổng cục GDNN;
	Đ/c Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


	STT
	Địa điểm khảo sát
	Thò-i
gian
	Thành viên tham gia Đoàn khảo sát
	Trưỏ’ng Đoàn

	
	Trường Cao đẳng nghề Đà Nằng, Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Dung Quất
	
	6. Đ/c Lê Thị Mai Hoa, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW.
7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên chính, Phòng Tống hợp Văn phòng Bộ GD&ĐT, Thư ký Đoàn.
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	Truông Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Truông Cao đẳng du lịch Hà Nội, Trường Cao đăng công nghệ kĩ thuật LILAMA 2, Đồng Nai, Truông Cao đăng Lý Tự Trọng, TP Ho Chí Minh, Truông Cao đắng nghề Cần Thơ
	Tháng 7- 8/2018
	1. Đ/c Lê Quân, Thứ trưỏng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
2. Đ/c Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW;
3. Đ/c Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng cục GDNN, Thư ký Đoàn.
4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng, Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
5. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Chuyên viên Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban TGTW.
	Đ/c Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội


BỌ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH�VÀ XẢ HỘI


TỎNG CỤC GIÁO DỤC NGĨIÈ NGHIỆP�Số: Miỹ /TCGDNN- ĐTCQ


V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn kiêm tra, khảo sát của Ban Tuyên Giáo Trung trong vẻ IỈ1Irọ hiện Nghi quyết 29 cúa BCH TW





CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM�Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





TRƯỜNG CAO »ĂNG LÝ Tự TRỌNG THÀNH PHỎHỐCHÍ MINH





I II /\ nn I II\/ liu 		-


~ Sô:..4.^	


Ngày: I.Ỉ-ị 5. .Ịd1.9.... Chuvển:.			





Chuyên:


Lifu hổ sơ sô":





Kính gửi: ịixiỏ





hiện Ke hoạch số 187-KH/ BTGTW ngày 02/5/2018 của Ban Tuvên Giáo Trung ương về việc So' kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bán, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó có nội dung di kiêm tra, khảo sát tại các Co' sở giáo dục nghề nghiệp. Tống cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị:





'/4(&	T	y/n,


UiA^^ Ỹ-s: iỶ


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM





Hà Nội, ngày ồ% tháng 5 năm 2018


TỐNG GỤC GIÁO DUC nghe NGHIẸP I





	 !!	A ỉ Sô:	cW,T.	


,	_	* Ềtỵ Ngày..M./.X.../20^....


«1:	■ • KẾ HOẠCH THựC HIỆN ĐẺ mỉi Chuyên:...!. ,..!!


Sơ kểt 5 nam thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, nạày^tH^iing-í l ĩíănt lt) 3�của Ban Châp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đối mói căn bản, toàn�diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong�điều Idện ldnh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Ycị M.ùUuÌxTp/it	vàjiội nhập quốc tế”


1/ắ (1CUAỈA/iu£ựq





STT





1.





2.





x!\ PHÂN CÔNG NHIỆM vụ BAN CHỈ ĐẠO ĐÈ ÁN sơ KẾT 05 NĂM THựC HIỆN teig.QỊIYEầSÓ 29-NQ/TW NGAY 4/11/2013 VÈ Đỗi MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỊJC VÀ ĐÀO TẠO


rT ^ĩe0 ^ hoạch SỎJỈ'Ĩ -KH/BTGTW ngàyTtháng 5 năm 2018 của Trưởng ban Tuyên giảo Trung ưong)





'M!





viên phụ trách





Đ/c Võ Văn Thưỏng





Đ/c Võ Văn Phuông





Chức vụ





Nội dung công việc





ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ưong Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ưong, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án





Chỉ đạo chung


Trưởng đoàn khảo sát tại: TP.HỒ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ


Chủ trì Hội thảo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.





Ban Chỉ đạo Đề án


Cán bộ giúp việc: Đ/c Nguyễn Đắc Hung, Vụ trưởng Vụ GD&ĐT,DN, Ban TGTW





ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án





Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo trực tiếp Tổ Biên tập xây dựng Đe án (Báo cáo, Tờ trình và Kết luận).


Chịu trách nhiệm đôn đốc báo cáo Sơ kết của Ban cán sự Đảng các bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, ủy ban Dân tộc.


Trưỏng đoàn khảo sát tại: Hà Nội, Đồng Tháp, Cà ^ Mau, Bộ Công Thưong, Bộ Y tế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, BCS Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo,


Tham gia chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đe án.


Tham gia chủ trì Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP. PIỒ Chí Minh.





Ban Chỉ đạo Đe án


Cán bộ giúp việc: Đ/c Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ GD&ĐT,DN, Ban TGTW





Sản phẩm�
Thời gian hoàn thành�
�
Báo cáo, Tờ trình và Kết luận trì nil Ban Bí thư�
Tháng 10/2018�
�
Các báo cáo khảo sát�
Tháng 8/2018�
�
Báo cáo, Tờ trình và Ket luận trình Ban Bí thư�
Tháng 10/2018�
�
Các báo cáo khảo sát


Báo cáo Hội thảo�
Tháng 8/2018�
�






Đon vị, cá nhân phối họp








